Mẫu số 01.CĐD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


[bookmark: _GoBack]VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CÂY ĐẦU DÒNG/VƯỜN CÂY ĐẦU DÒNG CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố...

1. Tên tổ chức, cá nhân: 	
2. Địa chỉ: 	Điện thoại/Fax/E-mail	
3. Tên giống: 	
4. Vị trí hành chính và địa lý của cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng
Thôn	xã	huyện	tỉnh/thành phố: 	
5. Các thông tin chi tiết về cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng đăng ký công nhận:
- Năm trồng: 	
- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết cành và vật liệu nhân giống khác): 	
- Tình hình sinh trưởng (chiều cao, đường kính tán cây, tình hình sâu bệnh hại và một số chỉ tiêu liên quan đến sinh trưởng): 	
- Năng suất, chất lượng của giống (nêu những chỉ tiêu chủ yếu): 	
Đối với vườn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau:
- Mã hiệu nguồn giống (cây đầu dòng): 	
- Diện tích vườn (m2): 	
- Khoảng cách trồng (m x m): 	
Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định, công nhận theo đúng quy định./.

......,ngày ... tháng ... năm ...
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN*
(ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 02.CĐD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


BÁO CÁO
Kết quả bình tuyển cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

1. Tên tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cấp Quyết định cây đầu dòng: 	
2. Địa chỉ:	Điện thoại/Fax/E-mail	
3. Tên giống, loài cây trồng:	
4. Vị trí hành chính và địa lý của cây đầu dòng:
Thôn	xã	huyện	tỉnh/thành phố:	
Tọa độ địa lý:	
Họ tên chủ hộ có cây đầu dòng:	
5. Thời gian, chỉ tiêu và phương pháp bình tuyển, tên tiêu chuẩn chất lượng cây đầu dòng (kèm bản photocopy Quyết định công bô đối với tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chí bình tuyển).
6. Kết quả bình tuyển:
a) Thông tin sơ bộ về quần thể bình tuyển:
- Năm trồng:	
- Nguồn gốc xuất xứ:	
- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây chiết cành,	): 	
- Quy mô diện tích, số lượng cây trong quần thể thực hiện bình tuyển: 	
- Quy trình kỹ thuật chăm sóc đang áp dụng:	
b) Thông tin chi tiết cây đầu dòng bình tuyển (đánh giá từng chỉ tiêu cụ thể, so sánh với tiêu chuẩn chất lượng cây đầu dòng)
- Tính đúng giống.	- Tình hình sinh trưởng.
- Tình hình sâu bệnh hại.	- Năng suất.
- Chất lượng		- Chỉ tiêu khác.
- Đề xuất số lượng vật liệu nhân giống khai thác tối đa/năm sau khi được công nhận cây đầu dòng.
- Không nhiễm bệnh Greening, Tristeza (đối với cây có múi)

.....,ngày ... tháng ... năm ...
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LẬP BÁO CÁO*
(Ký tên, đóng dấu)






* Cá nhân phải có bản photocopy chứng minh nhân dân/hoặc hộ chiếu/hoặc thẻ căn cước công dân gửi kèm theo đơn


Mẫu số 03.CĐD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


BÁO CÁO
Kết quả thiết lập vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

1. Tên tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cấp Quyết định vườn cây đầu dòng:......................................................................................
2. Địa chỉ: 	Điện thoại/Fax/E-mail	
3. Tên giống, loài cây trồng: 	
4. Vị trí hành chính và địa lý của vườn cây đầu dòng:
Thôn	xã	huyện	tỉnh/thành phố: 	
Tọa độ địa lý:	
Họ tên chủ hộ có vườn cây đầu dòng: 	
5. Thời gian, chỉ tiêu và phương pháp thiết lập, tên tiêu chuẩn chất lượng vườn cây đầu dòng (kèm bản photocopy Quyết định công bô đối với tiêu chuẩn cơ sở).
6. Thông tin về vườn cây đầu dòng (đánh giá từng chỉ tiêu cụ thể, so sánh với tiêu chuẩn chất lượng vườn cây đầu dòng)
- Năm trồng: 	
- Nguồn gốc xuất xứ: 	
- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây chiết cành,....): 	
- Mật độ, khoảng cách trồng: 	
- Quy mô diện tích, số lượng cây: 	
- Quy trình kỹ thuật chăm sóc đang áp dụng: 	
- Tính đúng giống: 	
- Tình hình sinh trưởng: 	
- Tình hình sâu bệnh hại: 	
- Năng suất, chất lượng và chỉ tiêu khác (nếu có):	
- Đề xuất số lượng vật liệu nhân giống khai thác tối đa/năm sau khi được công nhận vườn cây đầu dòng.
- Không nhiễm bệnh Greening, Tristeza (đối với vườn cây đầu dòng cây có múi).

.....,ngày ... tháng ... năm ...
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LẬP BÁO CÁO*
(ký tên, đóng dấu)



* Cá nhân phải có bản photocopy chứng minh nhân dân/hoặc hộ chiếu/hoặc thẻ căn cước công dân gửi kèm theo đơn


Mẫu số 04.CĐD

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ THÀNH PHỐ...
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số: /QĐ-.......(1) - (2).....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ......., ngày ... tháng ... năm...




QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận cây đầu dòng
------------
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ 	(3) ............................................;
Căn cứ 	(4) ............................................;
Căn cứ Biên bản họp ngày ... tháng ... năm 20... của Hội đồng thẩm định cây đầu dòng;
Xét đề nghị của ...(5),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận cây đầu dòng ... (6) (trường hợp có nhiều cây đầu dòng được công nhận: ... (7).
Mã hiệu cây đầu dòng: ... (8);
Tổ chức, cá nhân đăng ký công nhận cây đầu dòng: 	
Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đăng ký công nhận cây đầu dòng
Tổ chức, cá nhân đăng ký công nhận cây đầu dòng có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 33 Luật Trồng trọt và các quy định pháp lý khác có liên quan.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các đơn vị liên quan; tổ chức, cá nhân đăng ký công nhận cây đầu dòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều...;
- ...;
- Lưu: VT,....
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)




Ghi chú:
(1) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định.
(2) Chữ viết tắt tên cơ quan thực hiện công nhận cây đầu dòng.
(3) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định (văn bản thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức).
(4) Các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến vấn đề giải quyết trong nội dung quyết định.
(5) Chức vụ của lãnh đạo cơ quan thực hiện công nhận cây đầu dòng.
(6) Ghi rõ tên của loài, giống cây đầu dòng được công nhận (ví dụ: xoài cát Hòa Lộc).
(7) Danh sách cây đầu dòng được công nhận.
(8) Ghi mã hiệu cây đầu dòng như tại Giấy công nhận.

	
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ THÀNH PHỐ...
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số:	/
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





GIẤY CÔNG NHẬN CÂY ĐẦU DÒNG CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ...)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	công nhận:
	Mã hiệu nguồn giống
	Cây thứ 1: 	
Cây thứ 2: 	
Cây thứ 3: 	

	Loài cây
	1. Tên khoa hoc: 	
2. Tên Việt Nam: 	
3. Tên xuất xứ (nếu có): 	

	Địa chỉ nguồn giống
	Thôn (Ấp/bản)	
xã...huyện.. .tỉnh/thành phố: 	

	Tên và địa chỉ của chủ nguồn giống kèm số ĐT/Fax/E-mail (nếu có)
	Thôn (Ấp/bản)	
xã... huyện.. .tỉnh/thành phố: 	

	Tuổi cây (năm)
	Cây thứ 1: 	
Cây thứ 2: 	
Cây thứ 3: 	

	Tổng mức vật liệu nhân giống tối đa cho phép khai thác/năm (loại vật liệu/đơn vị tính/số lượng)
	Năm	:
Năm	:
Năm	:




...,ngày ... tháng ... năm ...
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 05.CĐD

	
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ THÀNH PHỐ...
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số:	/
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận vườn cây đầu dòng
--------------
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ 	 (3) 	 	;
Căn cứ 	 (4) 	;
Căn cứ Biên bản họp ngày ... tháng ... năm 20... của Hội đồng thẩm định vườn cây đầu dòng;
Xét đề nghị của 	 (5),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận vườn cây đầu dòng 	 (6) (trường hợp có nhiều vườn cây đầu dòng được công nhận: 	 (7).
Mã hiệu vườn cây đầu dòng: 	 (8);
Tổ chức, cá nhân đăng ký công nhận vườn cây đầu dòng: .......................................
Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đăng ký công nhận vườn cây đầu dòng
Tổ chức, cá nhân đăng ký công nhận vườn cây đầu dòng có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 33 Luật Trồng trọt và các quy định pháp lý khác có liên quan.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các đơn vị liên quan; tổ chức, cá nhân đăng ký công nhận vườn cây đầu dòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều...;
- ...;
- Lưu: VT,....
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)




Ghi chú:
(1) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định.
(2) Chữ viết tắt tên cơ quan thực hiện công nhận vườn cây đầu dòng.
(3) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định (văn bản thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức).
(4) Các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến vấn đề giải quyết trong nội dung quyết định.
(5) Chức vụ của lãnh đạo cơ quan thực hiện công nhận vườn cây đầu dòng.
(6) Ghi rõ tên của loài, giống cây đầu dòng được công nhận (ví dụ: xoài cát Hòa Lộc).
(7) Danh sách vườn cây đầu dòng được công nhận.
(8) Ghi mã hiệu vườn cây đầu dòng như tại Giấy công nhận.

	

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ THÀNH PHỐ...
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số:	/
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





GIẤY CÔNG NHẬN VƯỜN CÂY ĐẦU DÒNG CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ...)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố...công nhận:
	Mã hiệu nguồn giống
	

	Loài cây
	1. Tên khoa học:...................
2. Tên Việt Nam:.................
3. Tên xuất xứ (nếu có): ................

	Địa chỉ nguồn giống
	Thôn (Ấp/bản)	
xã...huyên.. .tỉnh/thành phố:	

	Tên và địa chỉ của chủ nguồn giống kèm số ĐT/Fax/E-mail (nếu có)
	Thôn (Ấp/bản)	
xã	huyên	tỉnh/thành phố: ....

	Thời gian trồng
	tháng	năm	

	Diện tích vườn (m2)
	

	Số lượng cây (cây)
	

	Tổng mức vật liệu nhân giống tối đa cho phép khai thác/năm (loại vật liệu/đơn vị tính/số lượng)
	Năm....:
Năm....:
Năm....:



..., ngày ... tháng ... năm ...
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


